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    TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TN 

TỈNH TN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
                          

Bản án số: 05/2020/HNGĐ-ST 

Ngày 07-5-2020  

V/v Ly hôn, tranh chấp về 

nuôi con. 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TN, TỈNH TN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Ngọc Dung. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà B i  h  c H a 

2. Ông Tr n Tấn  hát 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đ  Ngọc Vinh, Th  ký T a án nhân dân thành phố 

TN. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố TN, tỉnh TN tham gia phiên 

tòa: Bà D ơng Thị Tiểu  h ơng, Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở T a án nhân dân thành phố TN, tỉnh TN 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hôn nhân và gia đình thụ lý số: 668/2019/TLST-

HNGĐ ngày 04 tháng 12 năm 2019, về việc “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con”, 

theo Quyết định đ a vụ án ra xét xử số 13/2019/QĐXXST-HNGĐ ngày 23 tháng 4 

năm 2020, giữa các đ ơng sự: 

1. Nguyên đơn: Anh  ê Hoàng T, sinh năm 1984; HKTT:  ố 4/3, h m 5, 

Đ  ng HCT, t  24, Khu phố  ,  h  ng  , thành phố TN, tỉnh TN; tạm tr :  p 

 ong Hải, x  Tr  ng Tây, huyện H a Thành, tỉnh TN.  C  mặt  

2. Bị đơn: Chị  ê H ng  , sinh năm 1986; Địa chỉ:  ố 4/3, h m 5, Đ  ng 

HCT, t  24, Khu phố  ,  h  ng  , thành phố TN, tỉnh TN.  C  mặt  

3. Ng  i c  quyền   i, ngh a v  liên quan: Qu  t n dụng nhân dân  h  ng  ; 

Địa chỉ:  ố 145, Đ  ng NTH, Khu phố Z,  h  ng H, thành phố TN, tỉnh TN;  

Ng  i đại diện theo pháp lu t: Bà Nguy n Thị H ng N – Giám đốc.  V ng mặt, c  

đơn đề nghị giải quyết v ng mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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* Theo đơn khởi kiện đề ngày 26-11-2019, trong quá trình tố t ng và tại 

phiên tòa, nguyên đơn anh Lê Hoàng T trình bày:  

Về hôn nhân: Anh T, chị   chung sống v  ch ng t  năm 2001, c  đăng ký kết 

hôn tại  y  an nhân dân  h  ng H, thị x  TN (nay là thành phố TN , tỉnh TN vào 

năm 2003. Quá trình chung sống v  ch ng phát sinh nhiều mâu thu n t  năm 2015 

cho đến nay, v  ch ng không h p nhau do chị   ghen tuông quá đáng, c  nhiều l i 

l  x c phạm Anh T và gia đình Anh T, Anh T đ  nh  ng nhịn nhiều năm nay 

mong v  thay đ i để gia đình hạnh ph c nh ng đến nay tình hình ngày càng tr m 

trọng, hiện nay tình cảm v  ch ng không c n, cu c sống hôn nhân không thể tiếp 

tục, anh chị đ  ly thân t  tháng 8-2019 cho đến nay nên Anh T yêu c u đ  c ly 

hôn v i chị  .  

Về con chung: C  02 con chung tên  ê Hoàng T1, sinh ngày 24-9-2002 và  ê 

Hoàng T2, sinh ngày 14-6-2013, các con đang sống c ng chị  . Hiện Anh T làm 

thuê, thu nh p ngày khoảng 200.000 đ ng đến 300.000 đ ng, c  khi làm, nh ng 

c ng c  khi không làm. T  khi ly thân đến nay thì Anh T không về nhà, không c  

gửi tiền lo cho con. Đối v i tiền n  l i trả cho Q y t n dụng nhân dân  h  ng H thì 

Anh T không đ a tiền phụ trả cho chị   vì số tiền vay Anh T không  iết chị   sử 

dụng vào việc gì, khi anh    nhà đi thì v n c n tiền. Về con chung, con theo ai 

ng  i đ  nuôi. Tr  ng h p Anh T đ  c giao quyền nuôi con, Anh T không yêu 

c u chị   cấp d  ng nuôi con. Nếu giao con chung cho chị   nuôi Anh T đ ng ý 

cấp d  ng nuôi con chung  ê Hoàng T2 m i tháng 1.500.000 đ ng nh  yêu c u 

c a chị  . 

Về tài sản chung: Không yêu c u T a án giải quyết. 

Về n  chung: N  Qu  t n dụng nhân dân  h  ng   số tiền 50.000.000 đ ng. 

Về n  chung, Anh T không yêu c u T a án giải quyết. 

* Theo  ản t  khai ngày 09-12-2019, trong quá trình tố t ng và tại phiên tòa, 

 ị đơn chị Lê H ng   trình bày:  

Về hôn nhân: Về th i gian chung sống v  ch ng, th i gian và nơi đăng ký kết 

hôn nh  Anh T trình  ày. Quá trình chung sống v  ch ng không c  mâu thu n gì, 

sau đ  khoảng tháng 8-2019, Anh T c  n i v i chị   là c  ng  i phụ nữ khác, 

không muốn sống v i m  con chị nữa; việc Anh T c  ng  i phụ nữ khác là do Anh 

T trực tiếp n i v i chị   và chị   c ng c  nhìn thấy. Anh T    nhà đi t  tháng 8-

2019 cho đến nay. T  khi ly thân cho đến nay Anh T, chị   không c  hàn g n đ  c 

do Anh T không đ ng ý về nhà sống. Tại phiên t a, chị   cho r ng v  ch ng c  

gây g  nhau là do Anh T không lo làm ăn, gây n  n ng. Nay chị   không đ ng ý ly 

hôn, xin đoàn tụ v  ch ng. 

Về con chung: C  02 con chung tên  ê Hoàng T1, sinh ngày 24-9-2002 và  ê 

Hoàng T2, sinh ngày 14-6-2013, các con đang sống c ng chị  . Hiện Anh T làm 
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thuê, thu nh p cụ thể nh  thế nào chị   không  iết vì t  khi ly thân đến nay Anh T 

không về nhà c ng không phụ gi p chị   nuôi con, trả n  cho Qu  t n dụng nhân 

dân  h  ng  . Chị   làm nghề gi p việc, thu nh p 6.000.000 đ ng/ tháng. Tr  ng 

h p nếu T a án giải quyết cho ly hôn thì chị   yêu c u nuôi cả hai con chung, yêu 

c u Anh T cấp d  ng nuôi con chung T2 1.500.000 đ ng/tháng; con chung T1 

hiện đi làm nên chị   không yêu c u cấp d  ng. 

Về tài sản chung: Quá trình t  khi T a án thụ lý giải quyết vụ án đến khi đ a 

vụ án ra xét xử, chị   không yêu c u T a án giải quyết. Tại phiên t a, chị   yêu 

c u chia tài sản chung v  ch ng. 

Về n  chung: N  Qu  t n dụng nhân dân  h  ng   số tiền 50.000.000 đ ng. 

Về n  chung, chị   không yêu c u T a án giải quyết. 

* Tại V n  ản số 3   2 1  CV-QTDP3 ngày 2 -12-2019,  u  t n d ng nhân 

dân  h  ng   tr nh  ày:  

Chị  , Anh T c  vay vốn tại Qu  t n dụng nhân dân  h  ng   số tiền 

50.000.000 đ ng theo H p đ ng t n dụng ng n hạn số 901235/4/HĐTD ngày 12-8-

2019, th i hạn vay t  ngày 12-8-2019 đến ngày 12-8-2020. H p đ ng vay vốn c a 

chị  , Anh T c n trong th i hạn vay nên trong vụ án ly hôn giữa Anh T và chị   thì 

Qu  t n dụng nhân dân  h  ng   không tham gia tố tụng. Nếu đến hạn trả n  mà 

đ ơng sự không thực hiện thì Qu  t n dụng nhân dân  h  ng   s  tiến hành khởi 

kiện tại m t vụ kiện khác. 

* Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố TN, t nh TN: 

 + Về tố tụng: Thẩm phán thụ lý vụ án, thu th p chứng cứ, chuẩn  ị xét xử và 

quyết định đ a vụ án ra xét xử đều đảm  ảo đ ng th i hạn, n i dung, thẩm quyền 

theo quy định c a B  lu t Tố tụng dân sự; H i đ ng xét xử, Th  ký phiên t a thực 

hiện đ ng trình tự, th  tục đối v i phiên t a dân sự. Ng  i tham gia tố tụng đều 

thực hiện đ ng quyền và nghĩa vụ c a mình, chấp hành tốt n i quy phiên t a. 

+ Về n i dung: Căn cứ các Điều 51, 56, 81, 82, 83, 110, 116  u t Hôn nhân và 

gia đình năm 2014; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a  y 

 an th  ng vụ Quốc h i đề nghị H i đ ng xét xử: Chấp nh n yêu c u khởi kiện ly 

hôn c a Anh T đối v i chị  . Về con chung: Giao các con chung  ê Hoàng T1, sinh 

ngày 24-9-2002 và  ê Hoàng T2, sinh ngày 14-6-2013 cho chị   nuôi; Anh T có 

nghĩa vụ cấp d  ng nuôi con chung T2 1.500.000 đ ng/ tháng cho đến khi con 

chung T2 thành niên, tự lao đ ng sinh sống đ  c; Anh T đ  c quyền đến thăm 

nom con chung, không ai đ  c cản trở. Về tài sản chung, n  chung: Không đặt ra 

xem xét, giải quyết. Về án ph : Anh T phải chịu 300.000 đ ng án phí hôn nhân gia 

đình sơ thẩm và 300.000 đ ng án ph  dân sự sơ thẩm về cấp d  ng nuôi con. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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C n cứ vào các tài  iệu, chứng cứ c  trong h  sơ v  án đã đ  c xem xét tại 

phiên tòa và kết quả tranh t ng tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng: Anh T c  yêu c u khởi kiện về việc “ y hôn, tranh chấp về 

nuôi con” v i chị   c  địa chỉ c  tr  tại 4/3, h m 5, Đ  ng HCT, t  24, Khu phố  , 

 h  ng  , thành phố TN, tỉnh TN nên vụ án thu c thẩm quyền giải quyết c a T a 

án nhân dân thành phố TN, tỉnh TN theo quy định tại các Điều 28, 35, 39 c a B  

lu t Tố tụng dân sự năm 2015. 

[2] Về hôn nhân: Anh T, chị   tự nguyện chung sống v  ch ng c  đăng ký kết 

hôn tại  y  an nhân dân  h  ng H, thị x  TN  nay là thành phố TN , tỉnh TN vào 

năm 2003 là hôn nhân h p pháp, đ  c pháp lu t công nh n và  ảo vệ. 

 ét yêu c u ly hôn c a Anh T đối v i chị  : Anh T cho r ng nguyên nhân mâu 

thu n do chị   ghen tuông quá đáng, c  l i l  x c phạm Anh T và gia đình anh. Chị 

P cho r ng v  ch ng không c  mâu thu n tr m trọng nh ng do hiện nay Anh T c  

ng  i phụ nữ khác nên xin ly hôn v i chị, giữa v  ch ng c  gây g  nhau do Anh T 

không lo làm ăn, gây n  n ng, không phụ gi p chị   nuôi con, trả n  và t  khi ly 

thân cho đến nay anh chị không c  hàn g n đ  c do Anh T không đ ng ý về nhà 

sống. Các đ ơng sự đều xác định th i gian ly thân t  tháng 8-2019 cho đến nay. 

Quá trình giải quyết vụ án, T a án đ  tiến hành h a giải cho anh chị nhiều l n 

nh ng Anh T không đ ng ý đoàn tụ v  ch ng. Chị   xin đoàn tụ nh ng không đ a 

ra đ  c  iện pháp hàn g n, đoàn tụ mối quan hệ v  ch ng. V  ch ng anh chị chung 

sống không hạnh ph c và đ  ly thân t  tháng 8-2019 cho đến nay. Xét thấy Anh T, 

chị   không c  khả năng đoàn tụ nên H i đ ng xét xử chấp nh n yêu c u khởi kiện 

ly hôn c a Anh T đối v i chị  . 

[3] Về con chung: Anh T, chị   có 02 con chung tên  ê Hoàng T1, sinh ngày 

24-9-2002 và  ê Hoàng T2, sinh ngày 14-6-2013, các con đang sống c ng chị  . 

Các đ ơng sự thống nhất giao 02 con chung  ê Hoàng T1 và  ê Hoàng T2 cho chị 

P nuôi. Việc th a thu n c a các anh chị c ng ph  h p v i nguyện vọng c a cháu 

T1 nên H i đ ng xét xử ghi nh n. 

Anh T c  quyền, nghĩa vụ đến thăm nom các con chung, không ai đ  c cản trở 

theo theo quy định tại các Điều 82, 83 c a  u t hôn nhân và gia đình năm 2014. 

[4] Về cấp d  ng nuôi con: Anh T, chị   thống nhất Anh T cấp d  ng nuôi 

con chung T2 1.500.000 đ ng/ tháng và chị   không yêu c u Anh T cấp d  ng 

nuôi con chung T1 nên H i đ ng xét xử ghi nh n. 

[5] Về tài sản chung: Quá trình t  khi T a án thụ lý giải quyết vụ án đến khi 

đ a vụ án ra xét xử Anh T, chị   đều không yêu c u T a án giải quyết. Tại phiên 

t a, chị   m i c  yêu c u chia tài sản chung v  chung. Do yêu c u c a chị   phát 

sinh sau khi T a án đ  ra Quyết định đ a vụ án ra xét xử nên H i đ ng xét xử 

không đặt ra xem xét, giải quyết. Các đ ơng sự nếu c  tranh chấp thì c  quyền khởi 
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kiện trong vụ án khác. 

[6] Về n  chung: Anh T, chị  , Qu  t n dụng nhân dân  h  ng   không yêu 

c u T a án giải quyết nên H i đ ng xét xử không đặt ra xem xét, giải quyết. 

[7] Đối v i đề nghị c a đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố TN phù 

h p v i nh n định c a T a án nên chấp nh n. 

[8] Về án ph  sơ thẩm: Anh T phải chịu án ph  hôn nhân và gia đình sơ thẩm là 

300.000 đ ng và án ph  sơ thẩm cấp d  ng nuôi con là 300.000 đ ng. 

V  các  ẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào các Điều 51, 56, 81, 82, 83, 110, 116  c a  u t Hôn nhân và gia 

đình năm 2014; điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 c a  y  an th  ng vụ Quốc h i quy định về mức thu, mi n, 

giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án ph  và lệ ph  T a án.  

Tuyên xử: 

1. Về hôn nhân: Chấp nh n yêu c u khởi kiện về việc “ y hôn, tranh chấp về 

nuôi con” c a anh  ê Hoàng T đối v i chị  ê H ng  . Anh T và chị   đ  c ly hôn. 

2. Về con chung: Ghi nh n Anh T, chị   thống nhất giao các cháu  ê Hoàng 

T1, sinh ngày 24-9-2002 và  ê Hoàng T2, sinh ngày 14-6-2013 cho chị   trực tiếp 

trông nom, chăm s c, nuôi d  ng, giáo dục.  

Ghi nh n chị   không yêu c u Anh T cấp d  ng nuôi con chung  ê Hoàng T1.  

Anh T c  nghĩa vụ cấp d  ng nuôi con chung  ê Hoàng T2 m i tháng số tiền 

là 1.500.000   ột triệu n m tr m ngh n  đ ng,   t đ u thực hiện việc cấp d  ng 

nuôi con t  tháng 06/2020 cho đến khi con chung T2 thành niên, tự lao đ ng sinh 

sống đ  c. 

Anh T c  quyền, nghĩa vụ đến thăm nom các con chung, không ai đ  c cản 

trở. 

3. Về tài sản chung: Không đặt ra xem xét, giải quyết. 

4. Về nợ chung: Không đặt ra xem xét, giải quyết. 

5. Về án phí sơ thẩm: Anh T phải chịu án ph  hôn nhân và gia đình sơ thẩm là 

300.000 đ ng và án ph  sơ thẩm cấp d  ng nuôi con là 300.000 đ ng, t ng c ng 

Anh T phải chịu 600.000 đ ng án ph  sơ thẩm nh ng đ  c khấu tr  vào số tiền tạm 

ứng án ph  sơ thẩm Anh T đ  n p 300.000 đ ng theo Biên lai thu tiền số 0001995 

ngày 04-12-2019 c a Chi cục thi hành án dân sự thành phố TN, tỉnh TN. Anh T 

c n phải n p 300.000  Ba tr m ngh n  đ ng án ph  sơ thẩm. 

6. Các đ ơng sự có quyền kháng cáo đối v i  ản án c a T a án cấp sơ thẩm 

trong th i hạn 15 kể t  ngày tuyên án, đ ơng sự v ng mặt tại phiên t a hoặc không 
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c  mặt khi tuyên án mà c  lý do ch nh đáng thì th i hạn kháng cáo t nh t  ngày 

nh n đ  c  ản án hoặc đ  c tống đạt h p lệ.  

7. Tr  ng h p  ản án đ  c thi hành theo quy định tại Điều 2  u t Thi hành án 

dân sự thì ng  i đ  c thi hành án dân sự, ng  i phải thi hành án dân sự c  quyền 

th a thu n thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc  ị 

c  ng chế  thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9  u t Thi hành án dân 

sự; th i hiệu thi hành án đ  c thực hiện theo quy định tại Điều 30  u t thi hành án 

dân sự. 

Nơi nhận:                                                        T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM     

-TAND tỉnh TN;                              THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND TPTN; 

- CCTHATPTN; 

-Các đ ơng sự; 

-  u h  sơ;                                                                                        Đ  K   

 

 

 

                                                                                            Đặng Thị Ngọc Dung 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA               

   

 

 

B i  h  c H a          Tr n Tấn  hát                      Đặng Thị Ngọc Dung 
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